Lớp 9
Câu 1: Các tỉnh/ thành phố nào sau đây không thuộc vùng DHNTB?
A. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi      
B. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
C.Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định         
D. Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng
Câu 2: Hai quần đảo xa bờ thuộc DHNTB LÀ
A. Trường Sa và Côn Đảo                             
B. Côn Đảo và Thủ Chu
C. Hoàng Sa và Trường Sa
D.Bạch Long Vĩ  và Trường Sa
Câu 3: Các đảo Lý Sơn và Phú Quý lần lượt thuộc hai tỉnh
A. Quảng Ngãi  và Bình Thuận                    
B. Quảng Ngãi và Ninh Thuận
C. Quảng Nam và Khánh Hòa                     
D. Bình Thuận và Khánh Hòa
Câu 4: Các vịnh biển không thuộc DHNTB là
A. Vân Phong và Nha Trang                           
B. Cam Ranh và Dung Quất
C. Hạ Long và Diễn Châu                                
D. Quy Nhơn và Xuân Đài
Câu 5: Nghề khai thác tổ chim yến tập trung trên một số đảo ven bờ từ tỉnh
A. Quảng Ngãi đến tỉnh Khánh Hòa              
B. Khánh Hòa đến tỉnh Bình Thuận
C. Quảng Nam đến tỉnh Khánh Hòa               
D.Khánh Hòa đến tỉnh Phú Yên
Câu 6: Một số cây công nghiệp có gia trị được trồng ở các đồng bằng hẹp Nam Trung Bộ là
A. bông vải, mía đường                                 
B. đậu tương, thuốc lá
C. dừa, mía đường           
D. bông vải, đậu tương
Câu 7: Ngành chăn nuôi bò đàn có điều kiện phát triển ở đâu thuộc vùng DHNTB?
A. ven các thành phố lớn                             
B. vùng đồi núi phía tây
C. đồng bằng ven biển    
D. vùng đất rừng chân núi
Câu 8: Khoáng sản chính của vùng DHNTB là
A. sắt, thiếc, titan                                        
B. dầu khí, titan, vàng
C. cát thủy tinh, titan, vàng
D. than, vàng, cát thủy tinh
Câu 9: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của các tỉnh cực Nam Trung Bộ là
A. nguy cơ hoang mạc hóa                            
B. hiện tượng cháy rừng
C. mưa bão                         
D. lũ lụt
Câu 10: Hoạt động kinh tế của khu vực đồng bằng ven biển vùng DHNTB là
A. chăn nuôi gia súc lớn(bò đàn), nghề rừng, trồng cây công nghiệp.
B. công nghiệp, thương mại, du lịch, khai thác và nuôi trồng thủy sản.
C. khai thác và nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc lớn, cây lương thực.
D. công nghiệp, trồng lúa, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.
Câu 11: Tỉnh/ thành phố nào sau đây ở DHNTB có hai di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
A. Đà Nằng                    
B. Quảng Ngãi                  
C. Quảng Nam               
D. Khánh Hòa
Câu 12: Ý nghĩa quan trọng của vị trí địa lí vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không phải là
A. vị trí trung chuyển giữa hai miền Bắc – Nam.
B. phát triển mạnh mẽ các khu kinh tế cửa khẩu.
C. cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên.
D. các đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng.
Câu 13: Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ?  
A. Diện tích đất trống đồi trọc lớn.
B. Xóa mòn rửa trôi thường xuyên xảy ra ở vùng núi.
C. Hiện tượng sa mạc hóa đang có nguy cơ mở rộng.
D. Hạn hán và lũ lụt kéo dài, thiên tai gây thiệt hại lớn. 
Câu 14: Diện tích vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 
A. 14.860 km2
B. 44.254 km2
C. 51.513 km2
D. 54.475 km2
Câu 15: Các tỉnh thành phố nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 
A. Bình Định.
B. Quảng Nam.
C. Quảng Ngãi.
D. Quảng Trị .
Câu 16:Hãy cho biết vùng DHNTB là vùng lãnh thổ kéo dài từ Đà Nẵng đến tỉnh nào?
A.Bình Thuận.
B. Khánh Hòa.
C. Ninh Thuận.
D. Bà Rịa – Vũng Tàu.
Câu 17: Hãy cho biết Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào nước ta?
A. Bình Định.
B. Đà Nẵng.
C. Khánh Hòa.
D. Quảng Nam.
[bookmark: _Hlk89694533]Câu 18: Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ?  
A. Diện tích đất trống đồi trọc lớn.
B. Xóa mòn rửa trôi thường xuyên xảy ra ở vùng núi.
C. Hiện tượng sa mạc hóa đang có nguy cơ mở rộng.
D. Hạn hán và lũ lụt kéo dài, thiên tai gây thiệt hại lớn. 
Câu 19: Tại sao phải đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo ở đồi núi phía tây ?
A. Có ý nghĩa an ninh quốc phòng. 
B. Hướng đến phát triển toàn diện.
C. Giảm sự chênh lệch, phát triển giữa vùng núi và đồng bằng.
D. Nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội ở miền núi phía tây. 
Câu 20: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có những điều kiện gì để phát triển kinh tế biển?
A. Biển có nhiều khoáng sản. 
B. Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất.  
C. Nhiều đầm phá, nhiều bãi biển đẹp như Lăng Cô,... 
D.Đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều đồi cát, vũng vịnh.
Câu 21: Cho biết diện tích của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 44.254 km2 và dân số là 8,4 triệu người. Mật độ dân số của vùng là
A. 188 người/km2
B. 189 người/km2
C.190 người/km2
D. 191 người/km2
Câu 22: Dựa vào lược đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Phía Bắc giáp với vùng
A.Bắc Trung Bộ.
B. Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 23: Cho bảng số liệu sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ và DHNTB
										Đơn vị: Nghìn tấn 
	
	Bắc Trung Bộ
	DHNTB

	Nuôi trồng
	108.7
	81.3

	Khai thác
	263.7
	713.9


   Giải thích vì sao Duyên Hải Nam Trung Bộ có sản lượng khai thác thủy sản lớn hơn Bắc Trung Bộ?
A. Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất.
B. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều vũng vịnh đầm phá.
C. Lực lượng lao động ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ dồi dào.
D. DHNTB có đường bờ biển dài, ngư trường lớn, khí hậu thuận lợi. 
Câu 24: Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ xác định các tỉnh có nghề làm muối nổi tiếng .
A. Quảng Nam , Quảng Ngãi.
B. Quảng Ngãi ,Khánh Hòa
C. Quảng ngãi ,Ninh Thuận.
D. Khánh Hòa , Bình Thuận.
Câu 25: Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là:
A. Chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí .
B. Luyện kim, điện tử , sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Khai thác khoáng sản, chế biến  nông lâm sản.
D. Cơ khí, chế biến nông , lâm , thủy sản , sản xuất hàng tiêu dùng.       
Câu 26: Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn là những địa danh du lich nổi tiếng thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Nam
B. Quảng Ngãi
C. Bình Đinh.
D. Khánh Hòa
Câu 27: Các trung tâm kinh tế chính của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là:
A. Huế ,Đà Nẵng, Quy Nhơn.
B. Đà Nẵng , Quy Nhơn , Nha Trang.
C. Dung Quất, Đà Nẵng, Nha Trang.
D. Quy Nhơn , Nha Trang, Phan Thiết.
Câu 28: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có thế mạnh gì trong sản xuất nông nghiệp?
A.Trồng cây lương thực ,chăn nuôi gia súc nhỏ.
B. Chăn nuôi bò , khai thác nuôi trồng thủy sản.
C.Trồng cây lương thực , chăn nuôi gia cầm.
D.Trồng cây ông nghiệp , nuôi trồng thủy sản.
Câu 29: Nông nghiệp của vùng duyên hải NTB gặp những khó khăn gì?
A.Thiếu nguồn lao động 
B. Qũy đất còn hạn chế, thiên tai thất thường.
C. Chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
D. Năng suất lao động chưa cao,bình quân lương thực còn thấp
Câu 30: Những thuận lợi chủ yếu của việc nuôi trồng thủy sản của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là:
A. có nhiều loại hải sản quý.
B. nhiều ngư trừng rộng lớn.
C. hoạt động chế biến hải sản đa dạng.
D. đường bờ biển dài , nhiều vũng vịnh.
Câu 31: Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên Hải Nam Bộ vấn đề đặc ra hàng đầu là
A. thâm canh, tăng vụ                                  
B. trồng và bảo vệ rừng.                       
C. xây dựng các công trình thủy lợi.         
D. đổi mới giống cây trồng , vật nuôi.
Câu 32: Dựa vào bảng số liệu 26.2 sgk trang 97, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ so với cả nước?
A.tăng chậm , chiếm ti trọng nhỏ
B.tăng nhanh, chiếm tỉ trọng nhỏ.
C. tăng chậm , chiếm tỉ trọng lớn.
D. tăng nhanh , chiếm tỉ trọng lớn.
Câu 33: Dựa vào bảng số liêu 26.3 sgk trang 99 vẽ biểu đồ dạng nào phù hợp nhất?
A .Hình tròn.
B .Đương.
C. Cột đơn.
D. Miền.
Câu 34: Khó khăn của tài nguyên đất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở DHNTB là
A. Đất bị nhiễm  phèn, nhiễm mặn.              
B. Diện tích đất trống, đồi núi trọc nhiều.
C. Quỹ đất nông nghiệp hạn chế                   
D. Vùng đồng bằng độ dốc lớn
Câu 35: Trong các ngành kinh thế sau đây, ngành nào có thế mạnh ở DHNTB?
A. Ngư nghiệp         
B. Nông nghiệp            
C. Lâm nghiệp          
D. Công nghiệp
Câu 36: Các cánh đồng muối nổi tiếng ở DHNTB là
A. Nha Trang và Phan Thiết                         
B. Vân Phong và Cam Ranh
C. Văn Lý và Sa Huỳnh                                  
D. Sa Huỳnh và Cà Ná
Câu 37: Thương hiệu nước mắm nổi tiếng trong vùng DHNTB là
A. Cát Hải          
B. Phú Quốc            
C. Phan Thiết              
D. Long Hải
Câu 38: Ý nào sau đây không đúng về nghề cá ở DHNTB?
A. Mực, tôm, cá đông lạnh là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu.
B. Chiếm hơn ¼ giá trị thủy sản khai thác của cả nước.
C. Có nhiều bãi tôm, bãi cá tập trung ở các ngư trường.
D. Cả biển chiếm sản lượng nhỏ trong sản lượng tổng thủy sản.
Câu 39: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây lớn nhất vùng DHNTB?
A. Phan Thiết và Quảng Ngãi                               
B. Quảng Ngãi và Đà Nẵng
C. Đà Nẵng và Nha Trang                                     
D. Nha Trang và Quy Nhơn
Câu 40: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng DHNTB?
A. Hàm Thuận – Đa Mi.                                     
B. Đrây Hling.
C. Vương .                                                            
D. Vĩnh Sơn.
